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	Phần
	Câu 
(Lệnh hỏi)
	Mã đề

	
	
	001
	002
	003
	004

	





Trắc nghiệm 
một lựa chọn đúng
	1
	D
	A
	B
	D

	
	2
	D
	D
	D
	A

	
	3
	B
	A
	A
	B

	
	4
	B
	A
	A
	B

	
	5
	C
	A
	D
	C

	
	6
	B
	D
	B
	C

	
	7
	C
	A
	A
	D

	
	8
	B
	D
	A
	D

	
	9
	C
	B
	B
	D

	
	10
	C
	D
	D
	D

	
	11
	A
	C
	A
	B

	
	12
	C
	C
	C
	A

	
	13
	B
	C
	C
	D

	
	14
	D
	A
	A
	A

	
	15
	B
	B
	C
	B

	
	16
	C
	D
	D
	B

	
	

	Trắc nghiệm
 đúng sai
	1
	ĐSSĐ
	ĐĐĐS
	SĐĐĐ
	SĐSĐ

	
	2
	SĐĐĐ
	SSĐĐ
	ĐSĐS
	ĐĐĐS

	
	

	Trắc nghiệm 
trả lời ngắn
	1
	13
	14
	13
	14

	
	2
	4
	2
	14
	4

	
	3
	14
	4
	2
	2

	
	4
	2
	13
	4
	13

	

	






Tự luận

 

	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	
	1
	
	Cấu hình electron của nguyên tử  X: 1s2 2s22p6 3s2
	0,50

	
	
	
	Vị trí của nguyên tử X: ô 12, chu kì 3, nhóm IIA 
	0,50

	
	2
	a
	Cấu hình electron của nguyên tử Y : 1s2 2s22p6 3s23p4
	0,50

	
	
	b
	Y là phi kim  vì có 6 electron lớp ngoài cùng
	0,50

	
	




3
	a
	Gọi phần trăm số nguyên tử của 79Br và 81Br lần lượt là x,y 
     Theo bài ra : x + y = 100                (1) 

      Ta lại có :  =  79,90        (2)
      Giải : (1) , (2) : → x = 55 ; y = 45 
	


0,25
0,25

	
	
	b
	
Số mol của bromine =  = 0,2

Số mol của 79Br trong =   = 8,69 (gam)
	
0,25

0,25
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